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Họ và tên: .......................................
Lớp: 4.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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Môn: TOÁN -  Lớp 4
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	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	Giáo viên 
chấm kí

	
	..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
	



ĐỀ CHẴN
TRẮC NGHIỆM: (4đ) 
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1) Số: Bốn mươi sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm bảy mươi tám, 
viết là:……………………………………………………………………………..
2)Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 14 tấn 5 tạ>…………….. kg  là:
           A) 41	500		B) 14 050	C) 15400	D) 14500

3) 19-05-1890  là ngày sinh nhật  Bác Hồ. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
	A) XX		B) XIX		C) XXI		D) XVI

4)Cho các số 1, 3, 0,7. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau ?    
A) 6 số                 B) 12 số 		C) 24 số		D) 18 số 


5)  5 giờ giờ = ……………..… phút 


6)Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống. Hình vẽ bên có tất cả :

a/ 5 góc vuông,  7 góc nhọn, 1 góc tù, 2 góc bẹt.

b/ 6 góc vuông, 6 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt.

7) Kho thứ nhất có 65 tấn thóc. Kho thứ hai có ít hơn kho thứ nhất 12 tấn 600 kg thóc. Vậy trung bình mỗi kho có ………………… ..  tạ thóc
TỰ LUẬN : (6đ)
Câu 1: (2 đ)Đặt tính rồi tính.
 128482 + 63476    	471583 – 29147              6347 x 306    	12584 : 32
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 2:( 2 đ) Hai đội thủy lợi của xã Xuân Quan cùng đào một con mương dài 1100m. Đội I đào được đoạn mương dài hơn đội II là 70m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét mương ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 đ)  :                             
a)Tìm y :  1675 : Y + 1325 : Y = 101- Y : Y
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tính bằng cách thuận tiện:  239 x 45 + 239 x 55 
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	Giáo viên 
chấm kí
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..........................................................................................
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ĐỀ LẺ
TRẮC NGHIỆM: (4đ) 
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền số thích hợp vào chỗ chấm.
1)Kho thứ nhất có 65 tấn thóc. Kho thứ hai có ít hơn kho thứ nhất 12 tấn 600 kg thóc. Vậy trung bình mỗi kho có ………………… ..  tạ thóc.

2) 19-05-1890  là ngày sinh nhật  Bác Hồ. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
	A) XX		B) XIX		C) XXI		D) XVI

3)Cho các số 1, 3, 0,7. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau ?    
A) 18 số 		B) 12 số 		C) 6 số                 	D) 24 số


4)   5 giờ giờ = ……………..… phút 

5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 12 tấn 4 tạ >…………….. kg  là:
           A) 41500		B) 11 050		C) 15400  D) 14500


6) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống. Hình vẽ bên có tất cả :

a/ 6 góc vuông, 6 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt.


b/ 5 góc vuông,  7 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt.   

7) Số: Bốn mươi sáu triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm bảy mươi tám, 
viết là:  ……………………………………………………………………………..
TỰ LUẬN : (6đ)
Câu 1: (2 đ) Đặt tính rồi tính.
	128482 + 63476    	   471583 – 29147              6347 x 306    	12584 : 32
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2:( 2 đ) Hai đội thủy lợi của xã Xuân Quan cùng đào một con mương dài 1500m. Đội I đào được đoạn mương dài hơn đội II là 80m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét mương ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
Câu 3: (2 đ)  :                             
a)Tìm y :  1675 : Y + 1325 : Y = 101- Y : Y
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tính bằng cách thuận tiện:  239 x 45 + 239 x 55 
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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	ĐÁP ÁN
Năm học 2019 - 2020
Môn: TOÁN -  Lớp 4



Phần 1: Trắc nghiệm
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	46 231 578
	587 tạ
	0.5

	2
	B
	B
	0.5

	3
	B
	A
	0.5

	4
	D
	330 phút
	0.5

	5
	330 phút
	B
	0.5

	6a
6b
	S
	Đ
	0.5

	
	Đ
	S
	0.5

	7
	587 tạ
	46 231 578
	0.5



Phần 2: Tự luận (6đ)

Bài 1.Đặt tính rồi tính(2 đ) .Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 2(2 đ). Mỗi câu lời giải và phép tính đúng được  1 điểm.( Thiếu đáp số trừ 0.5đ)
	
                             ĐỀ CHẴN                                                          ĐỀ LẺ
Đội I đào được đoạn mương dài là:                           Đội I đào được đoạn mương dài là:
          ( 1100 +70) : 2= 585 (m)                                             ( 1500 +80) : 2= 790 (m)
Đội II đào được đoạn mương dài là :                        Đội II đào được đoạn mương dài là :
585 – 70  = 515 (m)790 – 80  = 710(m)
 Đáp số: Đội I: 585 (m)                                         Đáp số: Đội I: 790 (m)
                                          Đội II: 515 (m)	                                                Đội II: 710 (m)

Bài 3. Tính thuận tiện  (2 điểm).  Mỗi phần đúng được  1 điểm                                                                     
a.1675 : Y + 1325 : Y = 101- Y : Y
 (1675 + 1325) : Y  = 101 – 1             0,5 điểm
               3000 : Y  = 100
                          Y = 3000 : 100          0,25 điểm
                           Y = 30                      0,25 điểm
b.  239 x 45 + 239 x 55
     = 239 x ( 45+55)                            0,5 điểm
     = 239 x 100                                    0,25 điểm
     = 23 900                                         0,25 điẻm
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